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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ -CP ngày 23/4/2 01 8 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 23 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục I) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Bãi bỏ 16 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục II) tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phụ lục I 



QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM  



QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 



(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 



 



 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 



CHÍNH CÔNG TỈNH 



A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 



I. LĨNH VỰC HÓA CHẤT (05) 



1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



Chia làm 02 trường hợp như sau: 



1.1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa 



phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 1.011506.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 94 giờ (giảm 02 giờ = 2,08%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành 



chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 





https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=317039
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh 



doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 



nghiệp (theo mẫu 0la quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị 



định số 82/2022/NĐ-CP); 



2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 



nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



3. Bản kê khai từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất; 



4. Bản sao quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên 



quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan 



quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng cơ sở sản xuất, 



kho chứa hóa chất; 



5. Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 



chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng 



cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt 



thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn 



bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an 



toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất, kho chứa 



hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 



và chữa cháy; 



6. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng từng cơ sở sản xuất, địa điểm 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



kinh doanh hóa chất, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị 



trí nhà xưởng, kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường 



vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho chứa hóa chất; Bản sao giấy tờ 



chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng cơ sở sản xuất, 



kho chứa hóa chất hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa, Hợp 



đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp tổ chức, cá 



nhân kinh doanh sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa 



chất; 



7. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn 



của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; 



8. Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc 



hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động 



sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất; Bản sao bằng trung cấp trở lên 



về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất; 



9. Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn 



hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 



34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; 



10. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản 



xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 
Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem xét. 



70 giờ Mẫu: 04, 02, 05  
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04,05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám đốc 



Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành 



chính 



công 



Chuyên 



viên 



 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 Mẫu: 04, 05, 06 
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1.2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác 



với địa phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 1.011506.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 118 giờ (giảm 02 giờ = 1,67%) 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh 



doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 



nghiệp (theo mẫu 0la quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị 



định số 82/2022/NĐ-CP); 



2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 



nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



3. Bản kê khai từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất; 



4. Bản sao quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên 



quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan 



quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng cơ sở sản xuất, 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 





https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=317039
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



kho chứa hóa chất; 



5. Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 



chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng 



cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt 



thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn 



bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an 



toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất, kho chứa 



hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 



và chữa cháy; 



6. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng từng cơ sở sản xuất, địa điểm 



kinh doanh hóa chất, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị 



trí nhà xưởng, kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường 



vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho chứa hóa chất; Bản sao giấy tờ 



chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng cơ sở sản xuất, 



kho chứa hóa chất hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa, Hợp 



đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp tổ chức, cá 



nhân kinh doanh sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa 



chất; 



7. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn 



của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; 



8. Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc 



hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động 



sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất; Bản sao bằng trung cấp trở lên 



về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất; 



9. Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn 



hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; 



10. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản 



xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 
Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



94 giờ Mẫu: 04, 02, 05 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04,05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 Mẫu: 04, 05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 



kiện trong lĩnh vực công nghiệp  



- Mã số TTHC: 1.011507.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 38 giờ (giảm 02 giờ = 5%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 38 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu 0lb Phụ lục VI 



ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy 



chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá 



nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng 



nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý 4 giờ Mẫu: 04, 05 





https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=317039
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 38 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



18 giờ Mẫu: 04, 02, 05  



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư  



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 Mẫu: 04, 05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 



doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



Chia làm 02 trường hợp như sau: 



3.1. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, 



kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 



đặt tại địa phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 1.011508.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 94 giờ (giảm 02 giờ = 2,08%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu 



0lc Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu 



chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với 



các nội dung điều chỉnh. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 





https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=317039
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Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhậntrình Trưởng phòng xem 



xét. 



70 giờ Mẫu: 04, 02, 05 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên 



phần mềm 



 Mẫu: 04, 05, 06  
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3.2. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, 



kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa 



phương khác với địa phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 1.011508.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 118 giờ (giảm 02 giờ = 1,67%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu 



0lc Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài 



liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối 



với các nội dung điều chỉnh. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý 4 giờ Mẫu: 04, 05 





https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=317039
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



94 giờ Mẫu: 04, 02, 05  



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04,05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư  



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 Mẫu: 04, 05, 06 
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B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 



I. LĨNH VỰC HÓA CHẤT (10) 



1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 



lĩnh vực công nghiệp 



Chia làm 02 trường hợp như sau: 



1.1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 



lĩnh vực công nghiệp (trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở 



chính)  



- Mã số TTHC: 2.001547.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 94 giờ (giảm 02 giờ = 2,08%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 



sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu 



01a quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 



82/2022/NĐ-CP); 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 



nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



3. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên 



quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan 



quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; 



4. Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 



chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng 



cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 



và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của 



cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về 



phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối 



tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 



5. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung 



bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu 



vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất 



và kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với 



thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, 



kho chứa; 



6. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn 



của cơ sở sản xuất hóa chất; 



7. Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc 



hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động 



sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất; 



8. Bản sao quyết định công nhận két quả kiểm tra huấn luyện an toàn 



hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 34 



của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



9. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản 



xuất theo quy định. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 
Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



70 giờ Mẫu: 04, 02, 05  



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ Mẫu: 04, 05  



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư  



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04,05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên 



phần mềm. 



 Mẫu: 04, 05, 06 
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1.2. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 



lĩnh vực công nghiệp (trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 



đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 2.001547.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 118 giờ (giảm 02 giờ = 1,67%). 



- Số bước thực hiện TTHC được cắt giảm: 0 bước 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa 



chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo 



mẫu 01a quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 



82/2022/NĐ-CP); 



2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 



nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



3. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu 



liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ 



quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



4. Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 



chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng 



cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 



và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản 



của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn 



về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc 



đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 



cháy; 



5. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung 



bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu 



vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản 



xuất và kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối 



với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà 



xưởng, kho chứa; 



6. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn 



của cơ sở sản xuất hóa chất; 



7. Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc 



hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động 



sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất; 



8. Bản sao quyết định công nhận két quả kiểm tra huấn luyện an toàn 



hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 



34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; 



9. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản 



xuất theo quy định. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



 
Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



94 giờ Mẫu: 04, 02, 05 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc 



trên phần mềm. 



 Mẫu: 04, 05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp  



- Mã số TTHC: 2.001175.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 38 giờ (giảm 02 giờ = 5%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 38 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu 01b Phụ lục VI 



ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy 



chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá 



nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng 



nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 38 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



18 giờ Mẫu: 04, 02, 05 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04,05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc 



trên phần mềm. 



 Mẫu:  04, 05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 



kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



Chia làm 02 trường hợp như sau: 



3.1. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 



kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương 



đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 2.001172.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 94 giờ (giảm 02 giờ = 2,08%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 



trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng 



dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu 



0lc Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu 



chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với 



các nội dung điều chỉnh. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



 
Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhậntrình Trưởng phòng xem 



xét. 



70 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư   



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên 



phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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3.2. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 



kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với 



địa phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 2.001172.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 118 giờ (giảm 02 giờ = 1,67%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu 



0lc Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài 



liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối 



với các nội dung điều chỉnh. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 
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Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



94 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư   



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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4. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp 



Chia làm 02 trường hợp như sau: 



4.1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt 



trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 1.002758.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 94 giờ (giảm 02 giờ = 2,08%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa 



chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo 



mẫu 0la Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 



nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



3. Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh; 



4. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên 



quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; 



5. Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 



chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng 



kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng 



cháy và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn 



bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an 



toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không 



thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 



chữa cháy; 



6. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội 



dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa 



hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ 



chứng minh quyên sử dụng đôi với thửa đât xây dựng kho chứa hoặc 



Hợp đồng thuê kho đối với trường họp thuê kho lưu trữ hoặc Họp đồng 



hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ 



chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất; 



7. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn 



của từng địa điểm kinh doanh hóa chất; 



8. Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người 



phụ trách về an toàn hóa chất; 



9. Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn 



hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 



34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP; 



10. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh 



doanh theo quy định. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 
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Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhậntrình Trưởng phòng xem 



xét. 



70 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư  



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên 



phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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4.2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa 



phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 1.002758.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 118 giờ (giảm 02 giờ = 1,67%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa 



chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo 



mẫu 0la Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 



nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



3. Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh; 



4. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu 



liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ 



quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; 



5. Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 



chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng 



cháy và chữa cháy; 



Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn 



bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an 



toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không 



thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 



chữa cháy; 



6. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, 



nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực 



chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao 



giấy tờ chứng minh quyên sử dụng đôi với thửa đât xây dựng kho chứa 



hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường họp thuê kho lưu trữ hoặc Họp 



đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho 



của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất; 



7. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn 



của từng địa điểm kinh doanh hóa chất; 



8. Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của 



người phụ trách về an toàn hóa chất; 



9. Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn 



hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 



34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP; 



10. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh 



doanh theo quy định. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 
Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



94 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 
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Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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5. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp  



- Mã số TTHC: 2.001161.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 38 giờ (giảm 02 giờ = 5%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 38 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu 0lb Phụ lục VI 



ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy 



chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá 



nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng 



nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 
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Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



18 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 4 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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6. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 



Chia làm 02 trường hợp như sau: 



6.1. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa 



phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 2.000652.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 94 giờ (giảm 02 giờ = 2,08%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 94 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu 



0lc Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu 



chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với 



các nội dung điều chỉnh. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 
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Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhậntrình Trưởng phòng xem 



xét. 



70 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá nhân; 



thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên 



phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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6.2. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác 



với địa phương đặt trụ sở chính)  



- Mã số TTHC: 2.000652.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 118 giờ (giảm 02 giờ = 1,67%). 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị 



thực hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



 118 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 



dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 



sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 



phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu 



tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công Thương 



(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu 



0lc Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP); 



- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài 



liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối 



với các nội dung điều chỉnh. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 



 Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý 4 giờ Mẫu: 04, 05 
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Phòng Kỹ 



thuật an 



toàn  



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, xem xét, thẩm định. 



- Xác minh;  



Dự thảo văn bản, dự thảo giấy chứng nhận trình Trưởng phòng xem 



xét. 



94 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản 



hoặc dự thảo 



giấy chứng nhận 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 
Lãnh đạo 



Sở 



Giám 



đốc Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc giấy 



chứng nhận 



Bước 4 
Bộ phận 



văn thư 
Văn thư  



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và xác 



nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 



chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức và cá 



nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết 



thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản hoặc 



giấy chứng nhận 
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 II. LĨNH VỰC ĐIỆN (03) 



1. Tên thủ tục hành chính: Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện  



- Mã số TTHC: 2.000621.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời gian 



56 giờ 
Biểu mẫu/Kết quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 



kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì 



hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 



01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 



lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 



chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu tiếp nhận và 



hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở 



Công Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi 



đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của 



người lao động; 



2. 02 ảnh (2x3) cm. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 04, 05, 



06 



Bước 2 
Phòng Năng 



lượng 



Trưởng 



phòng 
- Chuyển cho chuyên viên xử lý. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 
24 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; Dự 



thảo văn bản hoặc dự 



thảo thẻ an toàn điện 
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Dự thảo văn bản hoặc dự thảo quyết định cấp thẻ 



Trưởng phòng xem xét. 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc 



Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn bản 



hoặc thẻ an toàn điện 



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu 



hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả 



cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, 



tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả 



cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 06; văn 



bản hoặc thẻ an toàn 



điện 
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2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ an toàn điện  



- Mã số TTHC: 2.000643.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời gian 



56 giờ 
Biểu mẫu/Kết quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 



kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì 



hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 



01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 



lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 



chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu tiếp nhận và 



hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở 



Công Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi 



đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của 



người lao động; 



2. 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của 



người lao động. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 04, 05, 



06 



Bước 2 
Phòng Năng 



lượng 



Trưởng 



phòng 
- Chuyển cho chuyên viên xử lý 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 
24 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; Dự 



thảo văn bản hoặc dự 



thảo thẻ an toàn điện 











41 



 



Dự thảo văn bản hoặc dự thảo quyết định cấp thẻ 



Trưởng phòng xem xét. 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc 



Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn bản 



hoặc thẻ an toàn điện 



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu 



hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả 



cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, 



tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả 



cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 06; văn 



bản hoặc thẻ an toàn 



điện 
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3. Tên thủ tục hành chính: Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện  



- Mã số TTHC: 2.000638.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời gian 



56 giờ 
Biểu mẫu/Kết quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 



kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì 



hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 



01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 



lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 



chuyên môn. Thu phí (nếu có), in phiếu tiếp nhận và 



hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở 



Công Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi 



đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của 



người lao động; 



2. 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của 



người lao động. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 04, 05, 



06 



Bước 2 
Phòng Năng 



lượng 



Trưởng 



phòng 
- Chuyển cho chuyên viên xử lý 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 
24 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; Dự 



thảo văn bản hoặc dự 



thảo thẻ an toàn điện 
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Dự thảo văn bản hoặc dự thảo quyết định cấp thẻ 



Trưởng phòng xem xét. 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Giám đốc xem xét quyết định. 8 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc 



Sở 
Phê duyệt kết quả. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn bản 



hoặc thẻ an toàn điện 



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu 



hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả 



cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, 



tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả 



cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 06; văn 



bản hoặc thẻ an toàn 



điện 
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III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH (05) 



1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 



- Mã số TTHC: 2000.309.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 54 giờ (giảm 02 giờ = 3,57%) 



- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



54 giờ 



Biểu mẫu/Kết quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 



tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ 



chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 



sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí 



(nếu có), in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, 



cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công 



Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1.Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo 



Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 



40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về 



quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 



2. 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 



tờ có giá trị pháp lý tương đương. 



3. 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 



cấp. 



4. 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 



văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 04, 



05, 06 
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doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện 



tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng 



minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại 



diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, 



chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương. 



5. Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa 



phương đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp doanh 



nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trước 



thời điểm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 



2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo 



phương thức đa cấp có hiệu lực (danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày 



tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú 



trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng 



minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số 



hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện 



thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp) tới Sở Công 



Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 Phòng 



Thương mại 



Trưởng 



phòng 
Chuyển cho chuyên viên xử lý. 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 



- Xác minh. 



Dự thảo văn bản hoặc dự thảo xác nhận đăng ký trình trưởng 



phòng xem xét. 



36 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; Dự 



thảo văn bản hoặc 



dự thảo xác nhận 



đăng ký 



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định. 2giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 



Phó 



Giám 



đốc 



Phê duyệt kết quả. 4 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc xác nhận 



đăng ký 
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Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư  



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ 



và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm 



Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức 



và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá 



nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 06; 



văn bản hoặc xác 



nhận đăng ký 
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2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 



- Mã số TTHC: 2.000631.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 54 giờ (giảm 02 giờ = 3,57%) 



- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực 



hiện  



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



54 giờ 



Biểu mẫu/Kết quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 



tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ 



chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 



sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí 



(nếu có), in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, 



cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công 



Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1.  Đơn đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng 



đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm 



theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 



của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương 



thức đa cấp. 



2.  01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 



giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 



3.  01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 



văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 



doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện 



tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 04, 



05, 06 
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minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại 



diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, 



chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



Bước 2 



Phòng Quản 



lý Thương 



mại 



Trưởng 



phòng 



 



 Trưởng phòng Quản lý Thương mại chuyển cho chuyên viên 



xử lý. 
4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên  



 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định. 



- Xác minh. 



Dự thảo văn bản hoặc dự thảo xác nhận đăng ký trình trưởng 



phòng xem xét. 



36 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; Dự 



thảo văn bản hoặc 



dự thảo xác nhận 



đăng ký 



Trưởng 



phòng  
Duyệt dự thảo, trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định. 2 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 



Phó 



Giám 



đốc  



Phê duyệt kết quả. 4 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc xác nhận 



đăng ký 



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư   



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ 



và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm 



Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ 



hành chính 



công 



Chuyên 



viên  



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức 



và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, cá 



nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 06; 



văn bản hoặc xác 



nhận đăng ký 
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3. Tên thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 



- Mã số TTHC: 2.000619.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 76 giờ (giảm 04 giờ = 5%) 



- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



76 giờ 



Biểu mẫu/Kết quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên  



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 



tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn 



tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 



hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu 



phí (nếu có), in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho 



tổ chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công 



Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 



phương theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 



định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 



phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 



2. Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo 



Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 



Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức 



đa cấp. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 04, 



05, 06 



Bước 2 
Phòng 



Thương mại 



Trưởng 



phòng 
Chuyển cho chuyên viên xử lý. 5 giờ Mẫu: 04, 05 
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Chuyên 



viên  



 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định. 



- Xác minh. 



Dự thảo văn bản hoặc dự thảo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông 



báo trình trưởng phòng xem xét. 



54 giờ 



Mẫu: 04, 02, 05; Dự 



thảo văn bản hoặc 



dự thảo xác nhận  



Trưởng 



phòng  
Duyệt dự thảo, trình Lãnh đạo Sởxem xét quyết định. 5 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Phó 



Giám đốc 
Phê duyệt kết quả. 4 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản hoặc xác nhận  



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ 



và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung 



tâm Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04,05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức 



và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, 



cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 



Mẫu: 01, 04, 05, 06; 



văn bản hoặc xác 



nhận đăng ký 
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4. Tên thủ tục hành chính: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 



- Mã số TTHC: 2.000609.000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 38 giờ (giảm 02 giờ = 5%) 



- Dịch vụ công trực tuyến một phần 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực 



hiện 



Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



38 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 



hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, 



cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 



sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu phí (nếu 



có), in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 



nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công 



Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 



theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 



40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản 



lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 



2. Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham 



gia dự kiến. 



3. Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo 



hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ 



quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên. 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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4. 01 bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp 



ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, 



hội thảo. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 
Phòng Quản 



lý Thương 



mại 



Trưởng 



phòng 



Trưởng phòng Quản lý Thương mại chuyển cho chuyên viên xử 



lý. 
4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên  



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định, xác minh. 



Dự thảo văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung hồ sơ (nếu có) 



trình trưởng phòng xem xét. 



21 giờ 
Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản  



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định. 3giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Phó 



Giám đốc 
Phê duyệt thẩm định hồ sơ. 4 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản  



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và 



xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục 



vụ hành chính công (nếu có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung nội 



dung hồ sơ). 



2 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



- Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá 



nhân và kết thúc trên phần mềm (nếu có văn bản yêu cầu sửa đổi 



bổ sung nội dung hồ sơ). 



- Vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc. 



 
Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản  
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5. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương 



- Mã số TTHC:  2.000191. 000.00.00.H42 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC theo quy định: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ. 



- Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 156 giờ (giảm 04 giờ = 2,5%) 



- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



Bước 



thực 



hiện 



Đơn vị thực 



hiện 



Người 



thực hiện 
Kết quả thực hiện 



Thời 



gian 



156 giờ 



Biểu mẫu/Kết 



quả 



Bước 1 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 



tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ 



chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 



2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 



hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. Thu 



phí (nếu có), in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 



chức, cá nhân. 



3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Công 



Thương (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở). 



Hồ sơ bao gồm: 



1. Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử: 



- 01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo 



điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân 



kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản; 



- 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều 



kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word; 



2. Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác: 



4 giờ 
Mẫu: 01, 02, 03, 



04, 05, 06 
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- 01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều 



kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh 



doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản; 



- 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao 



dịch chung dạng Microsoft Word. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



 Phòng Thương 



mại 



Trưởng 



phòng 
 Chuyển cho chuyên viên xử lý 4 giờ Mẫu: 04, 05 



Chuyên 



viên 



Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 



- Xử lý, thẩm định. 



- Xác minh. 



Dự thảo văn bản trình trưởng phòng xem xét. 



130 giờ 
Mẫu: 04, 02, 05; 



Dự thảo văn bản  



Trưởng 



phòng 
Duyệt dự thảo, trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định. 6 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Phó Giám 



đốc 
Phê duyệt thẩm định hồ sơ. 8 giờ 



Mẫu: 04, 05; văn 



bản  



Bước 4 
Bộ phận văn 



thư 
Văn thư 



 Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ 



và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm 



Phục vụ hành chính công. 



4 giờ Mẫu: 04, 05 



Bước 5 



Trung tâm 



phục vụ hành 



chính công 



Chuyên 



viên 



Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho, tổ chức 



và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); trả kết quả cho tổ chức, 



cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 



 
Mẫu: 01, 04, 05, 



06; văn bản  
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Phụ lục II 



QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, ĐIỆN, 



QUẢN LÝ CẠNH TRANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 



(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 



 



A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 



STT Mã số TTHC 
Tên quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Căn cứ pháp lý quy định việc 



bãi bỏ quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Ghi chú 



I LĨNH VỰC HÓA CHẤT 



1.  
2.001547.000.00.00.H42 



 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện sản xuất hóa chất 



sản xuất, kinh doanh có điều 



kiện trong lĩnh vực công 



nghiệp 



 



- Quyết định số 315/QĐ-UBND 



ngày 19/4/2023 của UBN D tỉnh về 



việc Công bố Danh mục thủ tục 



hành chính mới ban hành, sửa đổi, 



bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa 



chất, lĩnh vực điện, lĩnh vực quản 



lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thương 



tỉnh Ninh Bình 



Quy trình nội bộ giải quyết 



TTHC này được ban hành tại 



Quyết định số 508/QĐ-UBND 



ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh 



Phê duyệt Quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương, 



UBND cấp huyện, UBND cấp 



xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  



2.  2.001175.000.00.00.H42 



Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện sản xuất hóa chất 



sản xuất, kinh doanh có điều 



kiện trong lĩnh vực công 



nghiệp 



 



- Quyết định số 315/QĐ-UBND 



ngày 19/4/2023 của UBN D tỉnh về 



việc Công bố Danh mục thủ tục 



hành chính mới ban hành, sửa đổi, 



bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa 



chất, lĩnh vực điện, lĩnh vực quản 



lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thương 



tỉnh Ninh Bình 



Quy trình nội bộ giải quyết 



TTHC này được ban hành tại 



Quyết định số 508/QĐ-UBND 



ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh 



Phê duyệt Quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương, 



UBND cấp huyện, UBND cấp 



xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  
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STT Mã số TTHC 
Tên quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Căn cứ pháp lý quy định việc 



bãi bỏ quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Ghi chú 



3.  2.001172.000.00.00.H42 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện sản xuất 



hóa chất sản xuất, kinh 



doanh có điều kiện trong 



lĩnh vực công nghiệp 



- Quyết định số 315/QĐ-UBND 



ngày 19/4/2023 của UBN D tỉnh về 



việc Công bố Danh mục thủ tục 



hành chính mới ban hành, sửa đổi, 



bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa 



chất, lĩnh vực điện, lĩnh vực quản 



lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thương 



tỉnh Ninh Bình 



Quy trình nội bộ giải quyết 



TTHC này được ban hành tại 



Quyết định số 508/QĐ-UBND 



ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh 



Phê duyệt Quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương, 



UBND cấp huyện, UBND cấp 



xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  



4.  1.002758.000.00.00.H42 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện kinh doanh hóa 



chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực 



công nghiệp 



5.  2.001161.000.00.00.H42 



Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện kinh doanh hóa 



chất sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực 



công nghiệp 



6.  2.000652.000.00.00.H42 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện kinh 



doanh hóa chất sản xuất, 



kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp 
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STT Mã số TTHC 
Tên quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Căn cứ pháp lý quy định việc 



bãi bỏ quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Ghi chú 



II. LĨNH VỰC ĐIỆN 



7.  2.000621.000.00.00.H42 
Huấn luyện và cấp mới thẻ an 



toàn điện 



- Quyết định số 315/QĐ-UBND 



ngày 19/4/2023 của UBN D tỉnh về 



việc Công bố Danh mục thủ tục 



hành chính mới ban hành, sửa đổi, 



bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa 



chất, lĩnh vực điện, lĩnh vực quản 



lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thương 



tỉnh Ninh Bình 



Quy trình nội bộ giải quyết 



TTHC này được ban hành tại 



Quyết định số 508/QĐ-UBND 



ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh 



Phê duyệt Quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương, 



UBND cấp huyện, UBND cấp 



xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 



8.  2.000643.000.00.00.H42 Cấp lại thẻ an toàn điện 



9.  2.000638.000.00.00.H42 
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ 



sung thẻ an toàn điện 



10.  2.000543.000.00.00.H42 



Cấp thẻ Kiểm tra viên điện 



lực cho các đối tượng thuộc 



thẩm quyền cấp của Sở Công 



Thương. 
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STT Mã số TTHC 
Tên quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Căn cứ pháp lý quy định việc 



bãi bỏ quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục hành chính 



Ghi chú 



11.  2.000526.000.00.00.H42 



Cấp thẻ Kiểm tra viên điện 



lực cho các đối tượng thuộc 



thẩm quyền cấp của Sở Công 



Thương trường hợp thẻ bị 



mất hoặc bị hỏng thẻ 



III LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 



12.  2.000309.000.00.00.H42 
Đăng ký hoạt động bán hàng 



đa cấp tại địa phương 



- Quyết định số 315/QĐ-UBND 



ngày 19/4/2023 của UBN D tỉnh về 



việc Công bố Danh mục thủ tục 



hành chính mới ban hành, sửa đổi, 



bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa 



chất, lĩnh vực điện, lĩnh vực quản 



lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thương 



tỉnh Ninh Bình 



Quy trình nội bộ giải quyết 



TTHC này được ban hành tại 



Quyết định số 508/QĐ-UBND 



ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh 



Phê duyệt Quy trình nội bộ giải 



quyết thủ tục thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương, 



UBND cấp huyện, UBND cấp 



xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 



13.  2.000631.000.00.00.H42 



Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội 



dung hoạt động bán hàng đa 



cấp tại địa phương 



14.  2.000619.000.00.00.H42 
Chấm dứt hoạt động bán hàng 



đa cấp tại địa phương 



15.  2.000609.000.00.00.H42 



Thông báo tổ chức hội nghị, 



hội thảo, đào tạo về bán hàng 



đa cấp 



16.  2.000191.000.00.00.H42 



Đăng ký hợp đồng theo mẫu, 



điều kiện giao dịch chung 



thuộc thẩm quyền của Sở 



Công Thương 
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